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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HAI BÀ TRƢNG 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
------***------ 

   Sè: 06/2019/Q§ST-VDS 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       --------***--------- 

       Hai Bà Trưng, ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một ngƣời đã chết 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƢNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hải Yến 

Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Cán bộ Tòa án nhân dân quận 

Hai Bà Trưng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng tham gia phiên họp: Bà 

Nguyễn Thuỳ Linh - Kiểm sát viên 

Ngày 31 tháng 5  năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

138 /2018/ TLST - VDS  ngày 18/12/2018 về việc yêu cầu tuyên bố một người đã 

chết, theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

08/2019/QĐST –VDS ngày 08/5/2019, gồm những người tham gia tố tụng sau đây:  

- Ngƣời yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Bà Phùng Tố H, sinh năm: 1962 

ĐKHK: T, phường T, quận H, TP. Hà Nội. 

Nơi ở: đường L, phường N, quận C, TP. Hà Nội. 

                                                                        ( Có mặt tại phiên họp) 

Yêu cầu đối với ông Phùng Văn T, sinh năm: 1922 

ĐKHK và nơi cư trú cuối cùng: T, phường T, quận H, TP. Hà Nội. 

                                                                                       (Vắng  mặt tại phiên họp) 

- Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Phùng Xuân B, sinh năm: 1942 

ĐKHK và ở tại: T, phường T, quận H, TP. Hà Nội. 

                                                                             (Vắng  mặt tại phiên họp)                                                                         

2. Ông Phùng Công T1, sinh năm: 1945 

ĐKHK và ở tại: phường T, quận N, TP. Hà Nội.                                                                               
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                                                                                      (Vắng  mặt tại phiên họp) 

3. Bà Phùng Thị Bội V1, sinh năm: 1957 

ĐKHK và ở tại: phố V, phường K, quận T, TP. Hà Nội.                                                                                         

                                                                                      (Vắng  mặt tại phiên họp) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 

   Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và bản tự khai bà Phùng Tố H trình 

bày: Bố tôi tên là Phùng Văn T, sinh năm 1922 và mẹ tôi là Trần Thị P (đã chết) 

sinh được 05 người con là chị Phùng Xuân B, anh Phùng Công T1, chị Phùng Thị 

V2 (đã chết năm 1996), chị Phùng Thị Bội V1 và tôi là Phùng Tố H. 

    Ngày 26 tháng 8 năm 2009, bố tôi là ông Phùng Văn T đã đi khỏi nhà không 

rõ lý do cho đến nay vẫn chưa về. 

   Năm 2009, trước thời điểm bố tôi đi khỏi nhà, sức khoẻ của bố tôi B thường so 

với tuổi 88, cụ còn tham gia các hoạt động xã hội như Hội cựu chiến binh, Câu lạc 

bộ Thăng Long, Hội đồng đội…Mẹ tôi 89 tuổi khi đó không được khoẻ trong sinh 

hoạt cá nhân hàng ngày phải có sự trợ giúp của người giúp việc và các con. 

    Ngày 26 tháng 8 năm 2009, bố tôi là cụ Phùng Văn T, sinh năm 1922; ĐKHK 

tại T, phường T, quận H, Hà Nội đã đi khỏi nhà không rõ lý do đến nay (tháng 

12/2018) vẫn chưa về. 

   Ngay sau ngày bố tôi đi, gia đình chúng tôi đã tổ chức đi tìm bố tôi ở nhiều nơi 

và báo cáo sự việc đến công an phường Thanh Nhàn thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng như Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Đài tiếng nói Việt 

Nam, báo Hà Nội mới, tờ rơi ở những nơi công cộng, gửi thông tin tìm bố đến 

chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly của Đài truyền hình Việt Nam ...đến các 

mối quan hệ gia đình, quê hương, các Trung tâm dưỡng lão, Trung tâm bảo trợ xã 

hội nhưng đều không nhận được thông tin từ bố tôi từ khi ra khỏi nhà. Đến nay thời 

gian bố tôi đi khỏi nhà đã hơn 09 năm, gia đình tôi vẫn hoàn toàn không có tin tức 

gì về cụ. Do vậy, anh chị em chúng tôi thống nhất yêu cầu Toà án nhân dân quận 

Hai Bà Trưng tuyên bố bố tôi là cụ Phùng Văn T đã chết theo quy định của pháp 

luật. Ngoài ra bà không còn yêu cầu nào khác. 

   Tại bản tự khai bà Phùng Xuân B, ông Phùng Công T1 và bà Phùng Thị Bội 

V1 trình bày nội dung như nội dung bản tự khai của bà Phùng Tố H và cùng thống 

nhất yêu cầu Toà án nhân dân quận Hai Bà Trưng tuyên bố ông Phùng Văn T đã 

chết theo quy định của pháp luật. Ngoài ra ông bà không còn yêu cầu nào khác. 
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   Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng đã thực hiện xác 

minh tại tổ dân phố, Công an phường nơi cư trú cuối cùng của ông T và Công an xã 

nơi Nguyên quán của ông Phùng Văn T. 

   Tại phiên họp: Người yêu cầu là bà Phùng Tố H trình bày: Bà giữ nguyên ý 

kiến như bản tự khai và xác nhận mặc dù gia đình đã bằng mọi biện pháp tìm kiếm 

nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì về ông Phùng Văn T, đến nay đã 09 năm 09 

tháng kể từ ngày ông Phùng Văn T đi khỏi nhà nhưng không có tin tức gì, bà đề 

nghị Toà án nhân dân quận Hai Bà Trưng tuyên bố ông Phùng Văn T đã chết theo 

quy định của pháp luật ngoài ra bà không còn yêu cầu nào khác. 

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có đơn xin vắng mặt và giữ 

nguyên ý kiến đã trình bày. 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến: Về tố tụng, quá trình thụ lý, giải quyết việc dân sự, Toà đã tiến hành 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc lấy lời khai, tống đạt các văn bản  

tố tụng, thu thập chứng cứ. Tại phiên họp, Tòa án đã thực hiện đúng quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự  2015. Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện ông 

Phùng Văn T đã biệt tích từ ngày 26/8/2009 đến nay, không có tin tức xác thực là 

còn sống. 

 Căn cứ điều 71 Bộ luật dân sự 2015; điều 391, 393 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, 

đề nghị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng chấp nhận yêu cầu của bà Phùng Tố H, 

tuyên bố ông Phùng Văn T đã chết. 

     Về lệ phí: Bà Phùng Tố H phải chịu lệ phí theo quy định của pháp luật. 

Sau khi nghe lời trình bày của người yêu cầu và đại diện Viện Kiểm sát phát biểu ý 

kiến. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

          Về thẩm quyền: Ông Phùng Văn T, sinh năm: 1922; ĐKHK và nơi cư trú 

cuối cùng: T, phường T, quận H, Hà Nội. Do đó, Toà án nhân dân quận Hai Bà 

Trưng thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền quy định tại khoản 2 điều 35 và khoản 

1 điều 36 Bộ luật tố tụng dân sự. 

    Về quyền yêu cầu: Bà Phùng Tố H là con đẻ của ông Phùng Văn T làm đơn 

yêu cầu tuyên bố một người đã chết đối với ông Phùng Văn T là đúng quy định tại 

khoản 1 điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự. 
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    Về nội dung: Theo hồ sơ vụ việc thể hiện: Ông Phùng Văn T bỏ nhà đi từ 

ngày 26/8/2009, đến nay không có thông tin gì. Bà Phùng Tố H và các con ông T 

đều khai: đã tiến hành tìm kiếm mọi cách và đăng tìm trên các phương tiện thông 

tin đại chúng tại 3 số báo Tiền Phong ngày 03, 04, 05 tháng 1 năm 2019 và nhắn 

tìm trên Đài tiếng nói Việt Nam lúc 11h 50 các ngày 04, 05, 06 tháng 01 năm 2019 

và đăng tìm trên cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án nhưng không có tin tức 

gì. 

  - Tại Biên bản làm việc Công an phường Thanh Nhàn cung cấp: “Ông Phùng 

Văn T, sinh năm: 1922; ĐKHK và nơi cư trú cuối cùng: T, phường T, quận H, Hà 

Nội. Trước đây, ông T sinh sống cùng gia đình tại địa chỉ trên nhưng từ lâu nay 

không còn sinh sống tại địa chỉ trên. Hiện nay, con ông T vẫn đang sinh sống tại đó, 

ông T hiện ở đâu Công an phường không rõ”. 

 - Tại Biên bản làm việc với tổ trưởng tổ dân phố số 2B phường Thanh Nhàn, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cung cấp: “Ông Phùng Văn T, sinh năm: 1922; ĐKHK 

và nơi cư trú cuối cùng: T, phường T, quận H, Hà Nội. Ông T tự bỏ nhà đi từ cuối 

tháng 8 năm 2009 đến nay không có tin tức gì. Vợ và các con đã tìm kiếm mọi cách 

nhưng không thấy ông T quay về”. 

 - Công an xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà, Hà Nội đã cung cấp: “Tại địa bàn xã 

Hoà Xá không có ai là Phùng Văn T, sinh năm 1922 lưu trú tại các gia đình thân 

nhân”. 

 Xét thấy: Yêu cầu tuyên bố ông Phùng Văn T đã chết của bà Phùng Tố H phù 

hợp với thông tin xác minh thu thập được tại các cá nhân, cơ quan có liên quan. Tòa 

án có đủ cơ sở để xác định: Ông Phùng Văn T, sinh năm: 1922; ĐKHK và nơi cư 

trú cuối cùng: T, phường T, quận H, Hà Nội đã biệt tích từ cuối tháng 8 năm 2009 

đến nay, không có tin tức xác thực là còn sống. Nay bà H yêu cầu Tòa án tuyên bố 

ông Phùng Văn T đã chết, như vậy, căn cứ vào khoản 1 Điều 68 và điểm d khoản 1 

Điều 71 Bộ luật Dân sự quy định thời hạn tuyên bố một người là đã chết“ ....thời 

hạn biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống...”. Như 

vậy, xác định ngày biết được tin tức cuối cùng của ông T là ngày 26 tháng 8 năm 

2009 để xác định thời điểm ông T đã chết theo quy định của Bộ luật Dân sự. Việc 

bà Phùng Tố H có đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết đối với ông Phùng Văn 

T là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật nên cần được chấp nhận. 

Về lệ phí giải quyết việc dân sự yêu cầu tuyên bố một người đã chết: Bà Phùng 

Tố H phải chịu 300.000 đồng tiền lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 



5 

 

Về quyền kháng cáo: Bà H, ông T và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT  ĐỊNH 

 Căn cứ vào Điều 68; 71 Bộ luật Dân sự. 

 Căn cứ vào các điều khoản 4 điều 27, điều 35, điều 36, điểm b khoản 2 điều 39, 

điều 149, điều 370, 371, 372, 391, 392 và 393 Bộ luật tố tụng Dân sự sửa đổi bổ 

sung năm 2016. 

 Căn cứ Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà 

án và Danh mục mức án phí, lệ phí Toà án (ban hành kèm theo Nghị quyết trên) 

 1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Phùng Tố H về việc yêu cầu tuyên bố một 

người đã chết đối với ông Phùng Văn T. 

 2. Tuyên bố: Ông Phùng Văn T, sinh năm: 1922; ĐKHK và nơi cư trú cuối 

cùng: Số nhà 74 ngõ 281 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội đã chết kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2014.  

 3. Về lệ phí: Bà Phùng Tố H phải chịu 300.000 đồng lệ phí yêu cầu giải 

quyết việc dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí bà Phùng Tố H đã 

nộp tại biên lai 0004527 ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại chi Cục thi hành án dân sự 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

 4. Bà Phùng Tố H có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày Tòa án ra quyết định. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại 

phiên họp có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết 

định. Ông Phùng Văn T có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày kể 

từ Tòa án niêm yết quyết định. 

 5.Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng có quyền kháng nghị Quyết 

định trong hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quyền kháng 

nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định. 

                                                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP                                
Nơi nhận: 
- Các đương sự.  

- Uỷ ban nhân dân phường Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 

- Viện kiểm sát Quận Hai Bà Trưng.                                                             (Đã ký) 
- Thi hành án Quận Hai Bà Trưng. 
- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                                           

   

       Nguyễn Thị Hải Yến       
 


